
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆNHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN  
ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG (ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG (ĐKMTĐKMT))

Môi Trường Bảo ChâuMôi Trường Bảo Châu
“Hỗ trợ tư vấn môi trường”

Môi Trường Bảo ChâuMôi Trường Bảo Châu Website: www.moitruongbaochau.com Hotline: 0915 549 148

Tháng 04/2025



*Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 gọi tắt là Luật BVMT

LỜI MỞ ĐẦULỜI MỞ ĐẦU

Môi Trường Bảo ChâuMôi Trường Bảo Châu Website: www.moitruongbaochau.com Hotline: 0915 549 148

Tại sao phải thực hiện Đăng ký môi trường ? 

ĐKMT là căn cứ để cơ quan chức năng quản lý các dự án, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về các nội dung liên quan đến
việc phòng ngừa, kiểm soát, xử lý chất thải, biện pháp bảo vệ
môi trường và đảm bảo xu hướng phát triển bền vững về kinh
tế - môi trường. 

“Hướng dẫn thực hiện ĐKMT” bao gồm quy định đối tượng
thực hiện, quy trình thực hiện hồ sơ ĐKMT theo Luật Bảo vệ
môi trường số 72/2020/QH2014, có hiệu lực từ ngày
01/01/2022.



Tài liệu được tổng hợp, biên soạn, thiết kế bởi: Môi Trường Bảo Châu

Căn cứ theo quy định hiện hành và tình hình hoạt động của dự án/cơ sở sẽ phải bắt buộc/khuyến khích
thực hiện các quy định/hồ sơ/ thủ tục môi trường phù hợp. Nội dung tài liệu mang tính chất tham khảo,
không có giá trị thay thế các văn bản pháp luật được ban hành. 

Trường hợp Quý khách hàng, Đơn vị,… cần tư vấn chuyên sâu cho các trường hợp cụ thể hoặc mọi
vướng mắc, phản hồi, đóng góp, vui lòng liên hệ các kênh chính thức của Môi Trường Bảo Châu: 

Hotline 0915 549 148  hoặc để lại yêu cầu tại www.moitruongbaochau.com 

Chân thành cảm ơn Quý khách! 
Trân trọng.
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LUẬT SỐ 72/2020/QH14 – LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2025/NĐ-CP - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ
ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 08/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT
MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

THÔNG TƯ SỐ 07/2025/TT- BTNMT - SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT
SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 02/2022/TT-BTNMT QUY ĐỊNH
CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI
TRƯỜNG
 
NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2022/NĐ-CP - QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI
PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-08-2022-nd-cp-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-479457.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-02-2022-tt-btnmt-huong-dan-luat-bao-ve-moi-truong-500694.aspx
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1. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG1. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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*Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 gọi tắt là Luật BVMT

Đăng ký môi trường là việc
chủ dự án đầu tư, cơ sở sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ
thực hiện đăng ký với cơ
quan quản lý nhà nước các
nội dung liên quan đến xả
chất thải và biện pháp bảo
vệ môi trường của dự án
đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ (sau đây
gọi chung là dự án đầu tư,
cơ sở).

Khoản 9, điều 3, Luật BVMT
72/2020/QH14

Theo *Luật bảo vệ môi trường
số 72/2020/QH14 



2. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG2. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không 
thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường. 

2. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG2. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động 
trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát 
sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có 
giấy phép môi trường.

Theo *Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 
Khoản 1, điều 49, Luật BVMT 72/2020/QH14



2. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG2. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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Đối tượng quy định tại khoản 1 điều này được 
miễn đăng ký môi trường bao gồm: 

Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước 
về quốc phòng, an ninh; 

Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh
chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối
lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại
chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính
quyền địa phương; 

Đối tượng khác.

Theo *Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 
Khoản 2, điều 49, Luật BVMT 72/2020/QH14

Theo điều 32 Nghị định 05/2025/NĐ-CP, quy
định cụ thể đối tượng được miễn đăng ký môi
trường 
1. Dự án đầu tư, cơ sở bí mật nhà nước về quốc phòng,
an ninh (điểm a khoản 2 Điều 49 Luật Bảo vệ môi
trường) 
2. Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở không phát
sinh chất thải hoặc đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau:
phát sinh thường xuyên chất thải nguy hại dưới(<) 20
kg/tháng hoặc dưới (<)240 kg/năm; phát sinh thường
xuyên chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử
lý dưới(<) 100 kg/tháng hoặc dưới (<)1.200 kg/năm; phát
sinh chất thải rắn sinh hoạt dưới 300 kg/ngày; phát sinh
nước thải dưới (<)05 m3/ngày và phát sinh khí thải
dưới(<) 50 m3/giờ được xử lý bằng công trình thiết bị xử
lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính
quyền địa phương.
Danh mục cụ thể tại Phụ lục XVI của Nghị định 05.



3. NỘI DUNG3. NỘI DUNG

Môi Trường Bảo ChâuMôi Trường Bảo Châu Website: www.moitruongbaochau.com Hotline: 0915 549 148



3. NỘI DUNG3. NỘI DUNG
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THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN, CƠ SỞ

LOẠI HÌNH SX, KD, DV CÔNG NGHỆ,
CÔNG SUẤT, SẢN PHẨM, NGUYÊN LIỆU,

NHIÊN LIỆU, HOÁ CHẤT SỬ DỤNG

LOẠI VÀ KHỐI LƯỢNG 
CHẤT THẢI PHÁT SINH

PHƯƠNG ÁN THU GOM, 
QUẢN LÝ VÀ XỬ LÝ

CAM KẾT THỰC HIỆN CÔNG TÁC BVM

Theo *Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 

Khoản 4, điều 49 Luật BVMT 72/2020/QH14



3. NỘI DUNG3. NỘI DUNG
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NƯỚC THẢI 
(phát sinh hoặc dự kiến) 
- Loại 
- Lưu lượng 
- Phương án thu gom, 
quản lý và xử lý.

CHẤT THẢI 
(phát sinh hoặc dự kiến)
- Loại (CTSH, CTNH,..) 
- Khối lượng 
- Phương án thu gom, 
quản lý và xử lý.

KHÍ THẢI 
(phát sinh hoặc dự kiến) 
- Nguồn 
- Lưu lượng 
- Phương án thu gom, 
quản lý và xử lý.

*CTSH, CTNH: Chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại Phụ lục II, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT



3. NỘI DUNG3. NỘI DUNG
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Kết quả thực hiện ĐKMT của dự án/cơ sở.
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UBND CẤP 
XÃ/PHƯỜNG 

(Nơi dự án, cơ sở 
hoạt động)

TỰ CHỌN UBND 
CẤP XÃ/PHƯỜNG 

(Dự án, cơ sở trên địa 
bàn thuộc 2 đơn vị hành 

chính cấp xã trở lên).
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5. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN5. THỜI ĐIỂM THỰC HIỆN
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Đối tượng phải thực hiện ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi vận
hành chính thức.

Đối tượng không phải thực hiện ĐTM phải đăng ký môi trường trước khi 
cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng/ trước khi xả chất thải ra 
môi trường đối với trường hợp không phải có giấy phép xây dựng.

Cơ sở đang hoạt động trước ngày Luật có hiệu lực thi hành, phải đăng ký 
môi trường trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực.

*ĐTM: Đánh giá tác động môi trường *Điều 49, Luật BVMT 72/2020/QH14 
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Môi Trường Bảo ChâuMôi Trường Bảo Châu Website: www.moitruongbaochau.com Hotline: 0915 549 148
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VĂN BẢN ĐKMT 

BẢN SAO QĐ PHÊ DUYỆT ĐTM (nếu có) 

TÀI LIỆU PHÁP LÝ, KỸ THUẬT CÓ LIÊN QUAN



6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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VĂN BẢN ĐKMT

*Mẫu số 47, Phụ lục II, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT



6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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VĂN BẢN ĐKMT

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VĂN BẢN ĐKMT

(1) Chủ dự án, cơ sở

(2) Dự án, cơ sở

- Dựa vào quy mô, công suất, 
nhận ĐKDN/ĐKĐT 
công nghệ, loại hình hiện 
trạng/dự kiến của cơ sở/dự án. 
- Nêu rõ và chi tiết; đơn vị tính 
trên năm

Dựa vào giấy chứng
nhận ĐKDN/ĐKĐT

(3) UBND cấp xã 
nơi triển khai

*ĐKDN/ĐKĐT: đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư



- Dựa vào hiện trạng/ước tính của cơ
sở/dự án. 
- Nguồn, loại, lưu lượng/ khối lượng
của các chất thải phát sinh 
- Nêu rõ, chi tiết (lập bảng, hình ảnh
sản phẩm), đơn vị tính trên năm.

- Đối với CTNH, cần liệt kệ đúng tên 
và mã chất thải theo Phụ lục III, 
Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.

6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VĂN BẢN ĐKMT
- Dựa vào hiện trạng/ước tính của cơ
sở/dự án. 
- Nêu rõ, chi tiết (lập bảng, hình ảnh
sản phẩm), đơn vị tính trên năm.



6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG6. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VĂN BẢN ĐKMT

- Dựa vào hiện trạng/ước tính 
của cơ sở/dự án. 
- Nêu rõ, chi tiết phương án: công
suất công trình xử lý (nếu có); 
- Đối với các chất thải rắn nêu rõ
quy trình phân loại, thu gom; tần
suất thu gom .
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HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VĂN BẢN ĐKMT

- Cam kết các nội dung đã nêu trong văn 
bản. 
- Ký tên, đóng dấu và nộp cho CQCN kèm 
theo các tài liệu pháp lý, kỹ thuật (nếu có) 
- Đính kèm một số giấy tờ có liên quan 
(nếu có): giấy chứng nhận ĐKDN, ĐKĐT,
sử dụng đất, hợp đồng thuê nhà/đất nơi 
dự án/cơ sở hoạt động



7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI    TRƯỜNGTRƯỜNG
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7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI7. QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ MÔI    TRƯỜNGTRƯỜNG
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1. Lập hồ sơ 
theo mẫu

2. Nộp hồ sơ 
đến CQCN

3. Thụ lý hồ sơ 
trong vòng 12

ngày

4. UBND cấp
phường/xã ra 
công văn tiếp
nhận ĐKMT



QUY ĐỊNH VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNHQUY ĐỊNH VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

Môi Trường Bảo ChâuMôi Trường Bảo Châu Website: www.moitruongbaochau.com Hotline: 0915 549 148

Hành vi vi phạm hành chính các các quy định thực hiện ĐKMT

(1) 
- Không thực hiện, thực hiện 
không đúng, không đầy đủ cam 
kết hoặc phương án thu gom, 
quản lý và xử lý chất thải trong 
ĐKMT đã được cơ quan tiếp
nhận.

(2) 
- Nộp ĐKMT không đúng thời hạn 
theo quy định. 
- Không ĐKMT đủ các nội dung về 
loại chất thải, khối lượng chất thải 
phát sinh và phương án thu gom 
và xử lý chất thải của dự án/cơ sở.



QUY ĐỊNH VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNHQUY ĐỊNH VỀ SỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

Môi Trường Bảo ChâuMôi Trường Bảo Châu Website: www.moitruongbaochau.com Hotline: 0915 549 148

Quy định mức xử phạt vi phạm các quy định thực hiện ĐKMT

Dự án/cơ sở không thực hiện 
ĐTM

Dự án/cơ sở thực hiện ĐTM 
thuộc thẩm quyền phê duyệt 

cấp Tỉnh

Dự án/cơ sở thực hiện ĐTM 
thuộc thẩm quyền phê duyệt 

cấp Bộ

Phạt cảnh cáo hoặc phạt
tiền từ 500,000 –

1,000,000 VNĐ

Phạt tiền từ 
5,000,000 –

10,000,000 VNĐ

Phạt tiền từ 
15,000,000 –

20,000,000 VNĐ

Phạt tiền từ 
3,000,000 –

5,000,000 VNĐ

Phạt tiền từ 
10,000,000 –

15,000,000 VNĐ

Phạt tiền từ 
20,000,000 –

30,000,000 VNĐ

HÀNH VI (1) HÀNH VI (2)Dự án/cơ sở

*Điều 9, Nghị định số 45/2022/NĐ-CP
Lưu ý: Mức phạt tiền trên áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với

tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
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